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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC 

THỦ ĐỨC 

 

Số:             /BC-CNTĐ- HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM , ngày     tháng 01 năm 2023 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  

NĂM 2022 (BẢN RÚT GỌN)   

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. 

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM     

- Điện thoại:  028.3896 2040 .   Fax: 028.3896 0241.    Email: idscntd@gmail.com 

- Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng. 

- Mã chứng khoán: TDW 

- Mô hình quản trị công ty:  ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Số tt Số Nghị quyết/QĐ Ngày Nội dung  

1 022/NQ-ĐHĐCĐ 26/4/2022 - Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản 

trị năm 20201. 

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 

2021. 

- Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả sản xuất 

kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã 

được kiểm toán . 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 

năm 2021. 

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch thù lao 

năm 2022.  

- Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính và Quỹ tiền 

lương Người quản lý năm 2022. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. 

- Thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch với 

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một 

thành viên. 

- Bầu thành HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ  
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II.Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022) 

1. Thông tin về thành viên HĐQT 

Trong năm 2022, nhân sự Hội đồng quản trị có sự thay đổi do hết nhiệm kỳ. Cổ đông đã 

tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 26/4/2022. 

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị tính đến ngày 31/12/2022 như sau:  

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Nguyễn Tống Đăng Khoa Chủ tịch  bổ nhiệm lại 

26/4/2022 

 

2 Đặng Đức Hiền Thành viên bổ nhiệm lại 

26/4/2022 

 

3 Lê Trọng Thuần Thành viên bổ nhiệm lại 

26/4/2022 

 

4 Nguyễn Ngọc Hùng Thành viên 

kiêm Giám đốc 

22/4/2021 26/4/2022 

5 Trương Khắc Hoành Thành viên bổ nhiệm lại 

26/4/2022 

 

6 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 22/4/2021 

26/4/2022 

 

7 Nguyễn Công Minh Thành viên 

kiêm Giám đốc 

26/4/2022  

2. Các cuộc họp HĐQT 

Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn 
bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm 
cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, lợi ích của cổ đông và sự phát 
triển của Công ty. 

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp 

HĐQT 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không tham dự 

1 Nguyễn Tống Đăng Khoa 15/15 100%  

2 Đặng Đức Hiền 15/15 100%  

3 Lê Trọng Thuần 15/15 100%  

4 Nguyễn Ngọc Hùng 05/05 100% Không còn là thành viên 

HĐQT từ ngày 26/4/2022 

5 Trương Khắc Hoành 15/15 100%  

6 Nguyễn Anh Tuấn 15/15 100%  

7 Nguyễn Công Minh 10/10 100% Bắt đầu là thành viên 

HĐQT từ ngày 26/4/2022 

 



  3 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban giám đốc trên cơ sở quy định của Luật 

Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Các nội dung giám sát gồm: 

- Công tác điều hành của Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán. 

Năm 2022, Ban giám đốc đã nỗ lực trong điều hành công ty, tuân thủ quy định của pháp 

luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của 

Hội đồng quản trị . Với kết quả đạt được, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể: 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn. 

- Chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều 

hành. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định. 

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Đại hộ đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản 

xuất kinh doanh và công bố thông tin.  

4.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không 

5. Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị  

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp, nội dung cụ thể các phiên họp và 

Nghị quyết được ban hành như sau: 

Stt Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung thông qua Tỷ lệ thông 

qua 

1 05 /NQ-CNTĐ-

HĐQT 

25/01/2022 - Kết quả hoạt động SXKD năm 

2021. 

- Kết quả hoạt động tài chính năm 

2021. 

- Miễn giảm tiền nước. 

- Ký kết Bản thỏa thuận và Phụ lục 

hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua 

bán sỉ nước sạch năm 2021. 

- Đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 

2022. 

- Gia nhập Hội Cấp thoát nước Việt 

100% 
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Stt Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung thông qua Tỷ lệ thông 

qua 

Nam và Chi hội Cấp nước Miền 

Nam. 

2 10/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

25/02/2022 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022. 

- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 

2022. 

- Kế hoạch mua sắm năm 2022. 

100% 

3 13/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

 

08/3/2022 - Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2022. 
100% 

4 15/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

15/3/2022 - Thông qua kế hoạch đầu tư xây 

dựng năm 2022 (bổ sung) 
100% 

5 19/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

30/3/2022 - Dự thảo Báo cáo tài chính năm 

2021 được kiểm toán. 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi 

trả cổ tức năm 2021 (trình 

ĐHĐCĐ) 

- Kế hoạch tài chính năm 2022. 

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 

2021; Kế hoạch quỹ tiền lương 

năm 2022 

- Báo cáo hoạt động của bộ phận 

kiểm toán nội bộ năm 2021; Kế 

hoạch hoạt động năm 2022. 

- Chương trình và nội dung Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 

2022 

100% 

6 024/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

22/4/2022 - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2022 – 2027 

- Miễn nhiệm/Bổ nhiệm chức vụ 

Giám đốc công ty – Người đại 

diện theo pháp luật. 

- Thay đổi người đại diện theo pháp 

luật của Công ty. 

100% 

7 027/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

31/5/2022 - Kết quả hoạt động SXKD; kết quả 

tài chính Quý I năm 2022. 

- Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và chức danh trong 

nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước 

Thủ Đức. 

- Thông qua chủ trương bổ nhiệm 

cán bộ (cấp Trưởng phòng). 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 

năm 2022. 

100% 
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Stt Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung thông qua Tỷ lệ thông 

qua 

8 31/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

10/6/2022 - Miễn nhiệm người nội bộ. 

- Hợp đồng thuê tài sản với Tổng 

công ty Cấp nước Sài Gòn. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 

năm 2021. 

- Kế hoạch kiểm toán nội bộ 

100% 

9 34/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

28/6/2022 - Giao dịch với các bên liên quan 

năm 2020 2021; và năm 2022 
100% 

10 37/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

26/7/2022 - Bổ nhiệm Phó Giám đốc 100% 

11 40/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

09/8/2022 - Bổ sung cho Bộ phận kiểm toán 

nội bộ 
100% 

12 42/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

31/8/2022 - Báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2022 

- Báo cáo Kết quả tài chính quý II, 

lũy kế 6 tháng năm 2022. 

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu 

tư xây dựng, mua sắm năm 2022 

100% 

13 43/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

31/8/2022 - Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản 

trị công ty kiêm Thư ký công ty 
100% 

14 45/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

08/9/2022 - Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Phó giám 

đốc  
100% 

15 48/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

21/9/2022 - Cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ 100% 

16 050/NQ-CNTĐ-

HĐQT 

26/12/2022 - Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2022 

- Kết quả tài chính Quý III; lũy kế 9 

tháng năm 2022; Ước thực hiện 

năm 2022 

- Báo cáo tình hình thực hiện kết 

luận của Đoàn thanh tra quyết 

toán thuế 04 năm 2016, 2018, 

2020, 2021 

- Báo cáo về việc xử lý kiến nghị 

của Kiểm toán nhà nước về 12 dự 

án đầu tư 

- Báo cáo của Bộ phận kiểm toán 

nội bộ 

- Kế hoạch sử dụng lao động năm 

2023 

- Bổ sung nhân sự Bộ phận kiểm 

toán nội bộ 

- Điều chỉnh Cơ cấu tổ chức 

100% 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022) 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

Năm 2022, nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi do hết nhiệm kỳ. Cổ đông đã tiến hành 
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bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

được tổ chức vào ngày 26/4/2022. 

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát tính đến ngày 31/12/2022 như sau:   

Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là 

TV.BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

 

1 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Trưởng 

ban 

bổ nhiệm lại 

26/4/2022 

 Cử nhân kinh tế - 

chuyên ngành Kế 

toán 

2 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thành 

viên 

bổ nhiệm lại 

26/4/2022 

 Cử nhân kinh tế – 

chuyên ngành Kế 

toán Kiểm toán 

3 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thành 

viên 

bổ nhiệm lại 

26/4/2022 

 Cử nhân kinh tế – 

chuyên ngành Kế 

toán Kiểm toán 

4 Hoàng Ngọc Lâm Thành 

viên 

18/4/2012 26/4/2022 Cử nhân kinh tế  

5 Trương Quế Hương Thành 

viên 

26/4/2022  Cử nhân kinh tế – 

chuyên ngành Tài 

chính Kế toán  

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp để xem xét, đánh giá kết quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm 

toán và 9 tháng đầu năm của Công ty; Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên năm 2022; Bầu chọn Trưởng Ban kiểm soát, Phân công nhiệm vụ các thành 

viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát còn 

tham dự các cuộc họp theo Thư mời của Hội đồng Quản trị Công ty 

Các thành viên trong Ban kiểm soát đều tham dự họp đầy đủ, nội dung các cuộc họp của 

Ban kiểm soát: 

Stt Thành viên BKS Chức vụ Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không tham 

dự 

1 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Trưởng 

ban 

06/06 100% 100%  

2 Hoàng Ngọc Lâm Thành 

viên 

02/02 100% 100% Miễn nhiệm ngày 

26/4/2022 

3 Nguyễn Thị Thanh Thành 06/06 100% 100%  
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Stt Thành viên BKS Chức vụ Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không tham 

dự 

Thảo viên 

4 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thành 

viên 

06/06 100% 100%  

5 Trương Quế Hương Thành 

viên 

04/04 100% 100% Bổ nhiệm ngày  

26/4/2022 

Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát 

Stt Biên bản họp Ngày họp Nội dung họp 

1 01/BB-BKS (NK III) 24/3/2022  - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 

2021 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021; Xem 

xét kiểm tra Báo cáo Tài chính đã được kiểm 

toán năm 2021 của Công ty. 

- Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động của 

Ban Kiểm soát năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 

2017 – 2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 

2022 – 2027 trình Đại hội Cổ đông thường 

niên năm 2022; Xem xét các tài liệu chuẩn bị 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. 

2 02/BB-BKS (NK III) 20/4/2022 Đề xuất danh sách tổ chức kiểm toán thực 

hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty 

năm 2022. 

3 01/BB-BKS (NK IV) 26/4/2022 Bầu chọn Trưởng Ban Kiểm soát Công ty 

nhiệm kỳ 2022-2027. 

4 02/BB-BKS (NK IV) 26/4/2022 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

5 03/BB-BKS (NK IV) 23/8/2022 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và 

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022    

6 04/BB-BKS (NK IV) 02/11/2022 Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh và 

Báo cáo Tài chính Qúy III và lũy kế 9 tháng 

đầu năm 2022  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

Ban Kiểm soát đã thay mặt Cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua 

các hoạt động sau: 

- Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, Công tác điều hành 

sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2022. 
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- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh; trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo Tài 

chính; 

- Thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Tài chính của Công ty 

năm 2021 đã kiểm toán. 

- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

- Đề xuất danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công 

ty năm 2022. 

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, thông qua đó có ý kiến về Báo cáo Tài chính, về 

định hướng và các vấn đề có liên quan đến hoạt động SXKD.  

- Giám sát kiểm phiếu trong trường hợp lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn 

bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT. 

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, 

giám sát; phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, 

giám sát; có sự độc lập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

- Hội đồng Quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban 

kiểm soát. 

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông 

tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD. 

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có 

IV. Ban điều hành. 

Năm 2022,  nhân sự Ban điều hành có những đổi thay như sau: 

Stt Họ và tên Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Nguyễn Ngọc Hùng 22/4/2021 26/4/2022 

2 Nguyễn Công Minh 26/4/2022  

3 Lâm Tứ Duy 09/7/2012 07/6/2022 

4 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/8/2022  

5 Phạm Huỳnh Bá Đạt 08/9/2022  

6 Nguyễn Tuấn Ngọc 22/4/2021 08/9/2022 

V. Kế toán trưởng 

Stt Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm  

1 Cao Hữu Lộc 12/02/1976 Thạc sĩ kinh tế Bổ nhiệm ngày 

12/6/2020 
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VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban 

kiểm soát, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 

định về quản trị công ty: Đã tham gia từ những năm trước 

 



  10 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022); và giao dịch của người có liên quan của công ty với 

chính công ty. 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. 

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ 

ĐKKD), ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do Mối quan 

hệ liên 

quan 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Tống Đăng 

Khoa 

 Chủ tịch   26/4/2022  Bổ nhiệm lại Người 

nội bộ 

2 Đặng Đức Hiền  Thành viên   26/4/2022  Bổ nhiệm lại Người 

nội bộ 

3 Trương Khắc Hoành  Thành viên   26/4/2022  Bổ nhiệm lại Người 

nội bộ 

4 Nguyễn Công Minh  Thành viên - 

kiêm Giám đốc  

  26/4/2022  Bổ nhiệm Người 

nội bộ 

5 Lê Trọng Thuần  Thành viên   26/4/2022  Bổ nhiệm lại Người 

nội bộ 

6 Nguyễn Anh Tuấn  Thành viên   26/4/2022  Bổ nhiệm lại Người 

nội bộ 

7 Nguyễn Ngọc Hùng  Thành viên - 

kiêm Giám đốc 

  22/4/2021 26/4/2022 Hết nhiệm 

kỳ 

Người 

nội bộ 

II BAN KIỂM SOÁT 

1 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  Trưởng ban   26/4/2022  Bổ nhiệm lại Người 

nội bộ 

2 Trương Quế Hương  Thành viên   26/4/2022  Bổ nhiệm Người 

nội bộ 

3 Nguyễn Thị Ngọc Oanh  Thành viên   26/4/2022  Bổ nhiệm lại Người 

nội bộ 

4 Nguyễn Thị Thanh Thảo  Thành viên   26/4/2022  Bổ nhiệm lại Người 
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ 

ĐKKD), ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do Mối quan 

hệ liên 

quan 

nội bộ 

5 Hoàng Ngọc Lâm  Thành viên   18/4/2012 26/4/2022 Hết nhiệm 

kỳ 

Người 

nội bộ 

III. BAN ĐIỀU HÀNH 

1 Nguyễn Ngọc Hùng  Thành viên kiêm 

Giám đốc 

  22/4/2021 26/4/2022 Miễn nhiệm 

theo đơn 

Người 

nội bộ 

2 Nguyễn Công Minh  Thành viên kiêm 

Giám đốc  

  26/4/2022  Bổ nhiệm Người 

nội bộ 

3 Nguyễn Thị Thùy Linh  PGĐ   01/8/2022  Bổ nhiệm Người 

nội bộ 

4 Phạm Huỳnh Bá Đạt  PGĐ   08/9/2022  Bổ nhiệm Người 

nội bộ 

5 Lâm Tứ Duy  PGĐ   06/7/2012 07/6/2022 Miễn nhiệm 

theo đơn 

Người 

nội bộ 

6 Nguyễn Tuấn Ngọc  PGĐ   22/4/2021 08/9/2022 Miễn nhiệm 

theo đơn 

Người 

nội bộ 

IV KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 Cao Hữu Lộc  Kế toán trưởng   12/6/2020   Người 

nội bộ 

V NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1 Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

 Người phụ trách 

QT kiêm Thư ký 

công ty 

  21/9/2017   Người 

nội bộ 

VI BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

1 Nguyễn Thị Hồng Loan  Trưởng bộ phận 

KTNB 

  22/4/2021   Người 

nội bộ 

2 Nguyễn Ngọc Đăng 

Khoa 

 Nhân viên Kiểm 

toán nội bộ 

  09/8/2022   Người 

nội bộ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ 

ĐKKD), ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do Mối quan 

hệ liên 

quan 

3 Nguyễn Thị Ngọc Lành  Nhân viên Kiểm 

toán nội bộ 

  26/12/2022   Người 

nội bộ 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:  

Stt Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD) 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm giao 

dịch với 

công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua (ghi 

rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá trị 

giao dịch 

 

Ghi chú 

 

 

1 Tổng Công ty Cấp nước 

Sài Gòn TNHH MTV 

Cổ đông lớn nắm 

giữ 51% (Cổ đông 

Nhà nước) - 

Công ty mẹ 

  2022 022/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

26/4/2022 

840.177.613.163 Mua bán sỉ nước 

sạch năm 2022 

14.638.405.320 Chuyển nhượng 

vật tư chuyên 

ngành 

11.470.346.693 Thuê tài sản hoạt 

động (mạng lưới 

cấp nước  

24.000.000 Bồi dưỡng thi 

nâng bậc thợ  

2 Công ty Cổ phần Cấp 

nước Nhà Bè 

Cùng công ty mẹ 

(TCT Cấp nước Sài 

Gòn) 

  2022 34/NQ-CNTĐ-

HĐQT ngày 

28/6/2022 

181.486.348 Mua nước uống 

đóng chai 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD) 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm giao 

dịch với 

công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua (ghi 

rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá trị 

giao dịch 

 

Ghi chú 

 

 

3 Công ty Cổ phần Cơ Khí 

công trình Cấp nước 

Cùng công ty mẹ 

(TCT Cấp nước Sài 

Gòn) 

  2022 34/NQ-CNTĐ-

HĐQT ngày 

28/6/2022 

732.472.000 Sửa chữa, tân 

trang; kiểm định 

đồng hồ nước 

4 Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Cấp nước 

Cùng công ty mẹ 

(TCT Cấp nước Sài 

Gòn) 

  2022 34/NQ-CNTĐ-

HĐQT ngày 

28/6/2022 

314.531.348 Chi phí tư vấn 

giám sát 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm: Không  

Stt Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Chức vụ tại 

CTNY 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ Tên công ty con, 

công ty do 

CTNY nắm 

quyền kiểm soát 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá 

trị giao 

dịch 

Ghi chú 

          

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên 

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không. 
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4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ       

1 Nguyễn Tống Đăng Khoa  Chủ tịch   1.083.750 

(cổ phần 

đại diện) 

12,75% Đại diện 

vốn của 

Tổng công 

ty Cấp 

nước Sài 

Gòn 

1.01 Tống Thị Ngọc Màng     - 0% Người liên 

quan của 

CT.HĐQT 
1.02 Nguyễn Thị Hồng Phượng     - 0% 

1.03 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như     - 0% 

1.04 Nguyễn Đức Thiện     - 0% 

1.05 Tổng Công ty Cấp nước Sài 

Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Tống Đăng 

Khoa là 

người đại 

diện 

1.083.750 

cp của 

TCT cấp 

nước Sài 

Gòn tại 

TDW 

2 Đặng Đức Hiền  Thành viên   1.083.750 

(cổ phần 

đại diện) 

12,75% Đại diện 

vốn của 

Tổng công 

ty Cấp 

nước Sài 

Gòn 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

2.01 Đặng Văn Quy     - 0% Người liên 

quan của 

TV.HĐQT 2.02 Nguyễn Ngọc Trúc Thanh     - 0% 

2.03 Đặng Nguyễn Hiền My     - 0% 

2.04 Đặng Quốc Hưng     - 0% 

2.05 Đặng Quốc Hiệp     - 0% 

2.06 Đặng Thị Bích Vân     - 0% 

2.07 Tổng Công ty Cấp nước Sài 

Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Đặng Đức 

Hiền là 

người đại 

diện 

1.083.750 

cp của 

TCT cấp 

nước Sài 

Gòn tại 

TDW 

3 Trương Khắc Hoành  Thành viên   - 0%  

3.01 Trương Khắc Hịch     - 0% Người liên 

quan của 

TV.HĐQT 3.02 Tống Thị Lộc     - 0% 

3.03 Lê Thị Diệu Vân     - 0% 

3.04 Trương Nữ Diệu Anh     - 0% 

3.05 Trương Bảo Ngọc     - 0% 

3.06 Công ty TNHH Nước Sạch 

REE 

 Tổ chức có liên 

quan 

 

    Trương 

Khắc 

Hoành làm 

Đại diện 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

3.07  Công ty cổ phần Đầu tư 

nước sạch Sông Đà  

 Tổ chức có liên 

quan 

 

    Trương 

Khắc 

Hoành là 

Phó CT. 

HĐQT 

3.08 Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Khánh Hòa 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Trương 

Khắc 

Hoành là 

Tv HĐQT 

3.09 Công ty cổ phần B.O.O Nước 

Thủ Đức 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Trương 

Khắc 

Hoành là 

Tv HĐQT 

3.10 Công ty Cổ phần Đầu tư 

nước Tân Hiệp 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Trương 

Khắc 

Hoành là 

Tv HĐQT 

3.11 Công ty CP Đầu tư và Kinh 

doanh nước sạch Sài Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Trương 

Khắc 

Hoành là 

Tv HĐQT 

4 Nguyễn Công Minh  Thành viên 

kiêm Giám 

đốc  

  1.083.750 

(cổ phần 

đại diện). 

 

800 cổ 

phần sở 

hữu 

12,75% 

 

 

 

0,01% 

Đại diện 

vốn của 

Tổng công 

ty Cấp 

nước Sài 

Gòn từ 

ngày 

21/4/2022 

4.01 Nguyễn Văn Cường      - 0% Người liên 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

4.02 Nguyễn Thị Mai      - 0% quan của 

TV.HĐQT 

4.03 Nguyễn Thị Tuyết Nga      - 0% 

4.04 Nguyễn Thị Tuyết Nhung      - 0% 

4.05 Nguyễn Minh Trục      - 0% 

4.06 Nguyễn Thị Lan      - 0% 

4.07 Huỳnh Thị Liên     2.700 0,03% 

4.08 Nguyễn Minh Khang      - 0% 

4.09 Nguyễn Minh Dũng      - 0% 

4.10 Tổng Công ty Cấp nước Sài 

Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Công Minh 

là người 

đại diện 

1.083.750 

cp của 

TCT cấp 

nước Sài 

Gòn tại 

TDW 

5 Lê Trọng Thuần  Thành viên 022635632 

Ngày 02/12/2008 

CA.Tp.HCM 

TK 19/25 Nguyễn Cảnh 

Chân, phường Câu Kho, 

quận 1, Tp.  HCM 

1.083.750 

(cổ phần 

đại diện) 

12,75% Đại diện 

vốn của 

Tổng công 

ty Cấp 

nước Sài 

Gòn 

5.01 Lê Trọng Dã     - 0% Người liên 

quan của 

TV.HĐQT 
5.02 Trần Thị Liên     - 0% 

5.03 Lê Hoàng Diệu Anh     - 0% 

5.04 Lê Trọng Hiếu     - 0% 

5.05 Lê Thị Tuyết Mai     - 0% 

5.06 Lê Thị Tuyết Trinh     - 0% 

5.07 Lê Thị Như Nguyện     - 0% 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

5.08 Lê Thị Phương Lan     - 0% 

5.09 Lê Trọng Phúc     - 0% 

5.10 Tổng Công ty Cấp nước Sài 

Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Lê Trọng 

Thuần là 

người đại 

diện 

1.083.750 

cp của 

TCT cấp 

nước Sài 

Gòn tại 

TDW 

6 Nguyễn Anh Tuấn  Thành viên   - 0%  

6.01 Nguyễn Xuân Lỗi     - 0% Người liên 

quan của 

TV.HĐQT 
6.02 Trần Thị Tuấn Anh     - 0% 

6.03 Bùi Kim Chung     - 0% 

6.04 Lê Thị Thanh Xuân     - 0% 

6.05 Bùi Thị Trâm     - 0% 

6.06 Nguyễn Ngọc Sao Mai     - 0% 

6.07 Nguyễn Anh Minh     - 0% 

6.08 Nguyễn Thị Quỳnh Hương     - 0% 

6.09 Nguyễn Hồng Nguyên     - 0% 

6.10 Công ty TNHH Nước Sạch 

REE 

 Tổ chức có liên 

quan 

0312491547 ngày 

04/10/2013 

Sở KHĐT Tp. 

HCM 

364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân 

Bình, TP.HCM 

  Nguyễn 

Anh Tuấn 

là Quản lý 

Kinh 

doanh 

Công ty 

NS REE 

6.11  Công ty cổ phần Đầu tư 

nước sạch Sông Đà  

 Tổ chức có liên 

quan 

5400310164 

Ngày 24/02/2020 

Sở KHĐT Hòa 

Bình 

 

Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, 

TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

  Nguyễn 

Anh Tuấn 

là  Tv 

HĐQT 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

6.12 Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Khánh Hòa 

 Tổ chức có liên 

quan 

4200238007 

Ngày 19/9/2020 

Sở KHĐT Khánh 

Hòa 

Số 58 Yersin, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa  

  Nguyễn 

Anh Tuấn 

là Tv 

HĐQT 

6.13 Công ty cổ phần Cấp nước 

Nhà Bè    

 Tổ chức có liên 

quan 

0304789298 

Ngày 17/01/2007 

Sở KHĐT Tp.HCM 

1179 Nguyễn Văn Linh, Khu 

phố 4, P. Tân Phong, Quận 7, 

TP. HCM 

  Nguyễn 

Anh Tuấn 

là  Tv 

HĐQT 

6.14 Công ty cổ phần Cấp nước 

Gia Định 

 Tổ chức có liên 

quan 

4103005928 

Ngày 17/01/2007 

Sở KHĐT Tp.HCM 

2BIS Nơ Trang Long, Phường 

14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

  Nguyễn 

Anh Tuấn 

là  Tv 

HĐQT 

7 Nguyễn Ngọc Hùng  Thành viên 

kiêm Giám đốc 

  1.083.750 

(cổ phần 

đại diện) 

12,75% Đại diện 

vốn của 

TCTCấp 

nước Sài 

Gòn từ 

ngày 

01/4/2021 

đến ngày 

21/4/2022. 

Không 

còn là 

TV.HĐQT 

từ 

26/4/2022 

7.01 Trần Thị Hoàng Hương     - 0% Người liên 

quan của 

TV.HĐQT  
7.02 Nguyễn Ngọc Anh Phương     - 0% 

7.03 Nguyễn Trần Khánh Ngọc     - 0% 

7.04 Nguyễn Kim Long     - 0% 

7.05 Trần Văn Xang     - 0% 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

7.06 Nguyễn Thị Loan Anh     - 0% 

7.07 Nguyễn Thanh Hoài     - 0% 

7.08 Phạm Thị Xuân Châu     - 0% 

II BAN KIỂM SOÁT        

8 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  Trưởng ban   - 0%  

8.01 Nguyễn Văn Trạng     - 0% Người liên 

quan của 

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

8.02 Nguyễn Thị Hòa     - 0% 

8.03 Nguyễn Thị Việt     - 0% 

8.04 Nguyễn Thị Thanh     - 0% 

8.05 Nguyễn Văn Bình     - 0% 

8.06 Nguyễn Thị Hồng Phúc     - 0% 

8.07 Nguyễn Đức Hiền     100 0,001% 

8.08 Phạm Phi Hải     - 0% 

8.09 Phạm Nguyên Khải     - 0% 

8.10 Phạm Nguyên Khôi     - 0% 

8.11 Nguyễn Văn Bé     - 0% 

8.12 Nguyễn Thị Kim Cúc     - 0% 

8.13 Hà Lê Lan Oanh     - 0% 
9 Trương Quế Hương  Thành viên      

9.01 Quách Mạnh Phát     - 0% Người liên 

quan của 

TV.BKS 
9.02 Quách Trương Bảo Nhi     - 0% 

9.03 Quách Trương Khánh Ngọc     - 0% 

9.04 Quách Trương Huy  Khánh      - 0% 

9.05 Trương Văn Sáng     - 0% 

9.06 Dương Thị Nguyệt     - 0% 

9.07 Trương Khánh Vi     - 0%  

9.08 Tổng Công ty Cấp nước Sài 

Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Trương 

Quế 

Hương là 

nhân viên 

Tổng công 

ty Cấp 

nước Sài 

Gòn 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

9.09 Công ty CP Tư vấn Xây dựng 

Cấp nước 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Trương 

Quế 

Hương là 

Kiểm soát 

viên 

10 Nguyễn Thị Ngọc Oanh  Thành viên   - 0%  

10.01 Phan Thị Hội     - 0% Người liên 

quan của 

TV.BKS 
10.02 Nguyễn Trường Sơn     - 0% 

10.03 Nguyễn Trường Giang     - 0% 

10.04 Nguyễn Thị Kim Oanh     - 0% 

10.05 Nguyễn Thị Tố Oanh     - 0% 

10.06 Đinh Thị Bích Trang     - 0% 

10.07 Trì Thị Ngọc Diễm     - 0% 

10.08 Võ Đức Phương     - 0% 

10.09 Công ty cổ phần Cơ Điện 

Lạnh 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Ngọc 

Oanh là 

CV 

P.KSNB 

10.10 Công ty Cổ phần Cấp Nước 

Nhà Bè 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Ngọc 

Oanh là 

TV. BKS 

10.11 Công ty Cổ phần Cấp Nước 

Gia Định 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Ngọc 

Oanh là 

TV. BKS 

10.12 Công ty Cổ phần BOO Nước 

Thủ Đức 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Ngọc 

Oanh là 

TV. BKS 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

10.13 Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Kinh doanh nước sạch Sài 

Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Ngọc 

Oanh là 

TV. BKS 

10.14 Công ty Cổ phần Đầu tư 

nước Tân Hiệp 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Ngọc 

Oanh là 

TV. BKS 

10.15 Công ty Cổ phần Đầu tư 

nước sạch Sông Đà 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Ngọc 

Oanh là 

TV. BKS 

10.16 Công ty Cổ phần Tổng Công 

ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Ngọc 

Oanh là 

TV. BKS 

11 Nguyễn Thị Thanh Thảo  Thành viên   - 0%  

11.01 Nguyễn Văn Trong     - 0% Người liên 

quan của 

TV.BKS 
11.02 Mai Thị Minh     - 0% 

11.03 Nguyễn Trường Phúc     - 0% 

11.04 Nguyễn Khánh Duy     - 0% 

11.05 Nguyễn Tú Văn     - 0% 

11.06 Nguyễn Tú Quyên     - 0% 

11.07 Nguyễn Tú Nguyên     - 0% 

11.08 Tổng Công ty Cấp nước Sài 

Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Nguyễn 

Thị Thanh 

Thảo là 

nhân viên 

Tổng công 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

ty Cấp 

nước Sài 

Gòn 

12 Hoàng Ngọc Lâm  Thành viên   - 0% Không 

còn là 

TV.BKS 

từ ngày 

26/4/2022 

(Hết 

nhiệm kỳ) 

12.01 Hoàng Mạnh Hùng       Người liên 

quan của 

TV.BKS  
12.02 Hoàng Huy Cường     - 0% 

12.03 Hoàng Thị Ngọc Bích     - 0% 

12.04 Hoàng Thị Phú Quý     - 0% 

12.05 Trịnh Hoa Mai     - 0% 

12.06 Hoàng Khánh Linh     - 0% 

12.07 Hoàng Ngọc Tấn     - 0% 

12.08 Tổng Công ty Cấp nước Sài 

Gòn 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Hoàng Ngọc 

Lâm là Kế 

toán Trưởng 

Tổng công ty 

Cấp nước Sài 

Gòn 

12.09 Công ty Cổ phần Cấp nước 

Phú Hòa Tân 

 Tổ chức có liên 

quan 

    Hoàng Ngọc 

Lâm là 

Thành viên 

HĐQT tại 

Cấp nước 

Phú Hòa Tân 

12.10 Công ty Cổ phần Cấp nước 

Kênh Đông 

 Tổ chức có liên 

quan 
    Hoàng Ngọc 

Lâm là 

Thành viên 

BKS tại Cấp 

nước Kênh 

Đông 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

III BAN ĐIỀU HÀNH        

13 Nguyễn Ngọc Hùng  Giám đốc     Chi tiết tại 

mục 

HĐQT. 

Không 

còn là 

người nội 

bộ từ ngày 

26/4/2022 

14 Nguyễn Công Minh  Giám đốc      Chi tiết tại 

mục 

HĐQT 

15 Lâm Tứ Duy  Phó giám đốc   - 0% Không 

còn là 

người nội 

bộ từ ngày 

07/6/2022 

15.01 Lâm Xuồi Hên     - 0% Người có 

liên quan 

đến PGĐ 
15.02 Ngô Thị Thanh Yến     - 0% 

15.03 Lâm Khánh Huy     - 0% 

15.04 Lâm Tố Uyên     - 0% 

15.05 Lâm Vi Thúy     - 0% 

15.06 Phạm Thị Ngọc Thanh     - 0% 

15.07 Lâm Duy Khôi     - 0% 

15.08 Lâm Duy Khoa     - 0% 

16 Nguyễn Tuấn Ngọc  Phó Giám đốc   - 0% Không 

còn là 

người nội 

bộ từ ngày 

08/9/2022 

16.01 Nguyễn Hữu Phú     - 0% Người có 

liên quan 

đến PGĐ 
16.02 Lê Thị Mỹ Hạnh     - 0% 

16.03 Nguyễn Thị Hoài Minh     - 0% 

16.04 Nguyễn Hữu Gia Bảo     - 0% 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

17 Nguyễn Thị Thùy Linh  Phó giám đốc   - 0%  

17.01 Nguyễn Linh Đông     - 0% Người liên 

quan của 

PGĐ 
17.02 Nguyễn Quang Khánh     - 0% 

17.03 Nguyễn Hoàng Yến     - 0% 

17.04 Trần Thị Nghiệp     - 0% 

17.05 Phan Thị Bé     - 0% 

17.06 Nguyễn Văn Khừ     - 0% 

17.07 Trần Thị Thu Vân     - 0% 

17.08 Nguyễn Văn Chinh     - 0% 

17.09 Nguyễn Thị Thu Thủy     - 0% 

17.10 Nguyễn Thị Trúc Linh     - 0% 

17.11 Trần Quốc Cường     - 0% 

18 Phạm Huỳnh Bá Đạt  Phó giám đốc   - 0%  

18.01 Huỳnh Kim Nhạn      - 0% Người liên 

quan của 

PGĐ 
18.02 Nguyễn Điền Khâm     - 0% 

18.03 Huỳnh Thị Minh Tâm     - 0% 

18.04 Nguyễn Thị Minh Thu     - 0% 

18.05 Phạm Bá Anh     - 0% 

18.06 Phạm Nguyễn Minh Anh     - 0% 

18.07 Phạm Thị Hoàng Oanh     - 0% 

18.08 Phạm Thị Ngọc Oanh     - 0% 

18.09 Phạm Quốc Đạt     - 0% 

18.10 Phạm Thị Kim Oanh     - 0% 

18.11 Phạm Thị Mỹ Oanh     - 0% 

18.12 Phạm Thành Đạt     - 0% 

18.13 Phạm Thị Tố Oanh     - 0% 

18.14 Phạm Thị Thuỳ Oanh     - 0% 

IV KẾ TOÁN TRƯỞNG        

19 Cao Hữu Lộc  Kế toán trưởng   - 0%  

19.01 Cao Văn Các     - 0% Người liên 

quan của 

Kế toán 

trưởng 

19.02 Trần Thị Vân     - 0% 

19.03 Lâm Thị Phương Thanh     - 0% 

19.04 Cao Lâm Bảo Trân     - 0% 

19.05 Cao Sĩ Khiêm     - 0% 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

19.06 Cao Thị Mỹ Hương     - 0% 

19.07 Cao Hữu Đạt     - 0% 

V NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ        

20 Nguyễn Thị Tuyết Nhung  Người phụ 

trách QT kiêm 

Thư ký công ty 

  - 0%  

20.01 Phạm Anh Phương     - 0% Người liên 

quan của 

Người 

PTQT 

20.02 Phạm Nguyễn Anh Khôi     - 0% 

20.03 Nguyễn Thị Tuyết Vân     - 0% 

20.04 Nguyễn Thị Thu Thủy     - 0% 

20.05 Nguyễn Hữu Đức     - 0% 

20.06 Nguyễn Hữu Tuấn     - 0% 

20.07 Nguyễn Hữu Kiệt     - 0% 

20.08 Đoàn Ngọc Minh     - 0% 

20.09 Lê Thị Mỹ Linh     - 0% 

VI BỘ PHẬN KTNB        

21 Nguyễn Thị Hồng Loan  Trưởng bộ 

phận 

  100 0,001%  

21.01 Nguyễn Văn Cảnh     - 0% Người liên 

quan của 

Trưởng bộ 

phận 

KTNB 

21.02 Huỳnh Thị Hột     - 0% 

21.03 Nguyễn Thị Tuyết Mai     - 0% 

21.04 Phạm Minh Sương     - 0% 

21.05 Phạm Nguyễn Cát Tường     - 0% 

21.06 Phạm Hoàng Tường An     - 0% 

21.07 Nguyễn Thị Liễu     - 0% 

21.08 Nguyễn Thị Lệ Thu     - 0% 

21.09 Nguyễn Thị Phượng     - 0% 

21.10 Nguyễn Thị Ngọc Hương     - 0% 

21.11 Nguyễn Thị Lệ Hằng     - 0% 

21.12 Nguyễn Duy Bảo     - 0% 

21.13 Nguyễn Khắc Nhu     - 0% 

21.14 Nguyễn Văn Long     - 0% 

21.15 Trần Quang Nhớ     - 0% 

21.16 Ngô Tùng Sơn     - 0% 
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STT Họ tên Tài khoản 

GDCK (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số Giấy NSH 

(CMND/ ĐKKD), 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

21.17 Trần Thị Như     - 0% 

21.18 Nguyễn Thị Ngọc Lành     - 0% 

22 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa  Nhân viên 

kiểm toán nội 

bộ 

  - 0%  

22.01 Nguyễn Thị Nhung     - 0% Người liên 

quan của 

Nhân viên 

KTNB 

22.02 Nguyễn Ngọc Duy Khiêm     - 0% 

22.03 Trần Thanh Liên     - 0% 

23 Nguyễn Thị Ngọc Lành  Nhân viên 

kiểm toán nội 

bộ 

  - 0%  

23.01 Đỗ Thị Rành     - 0% Người liên 

quan của 

Nhân viên 

KTNB 

23.02 Nguyễn Văn Cảnh     - 0% 

23.03 Huỳnh Thị Hột     - 0% 

23.04 Nguyễn Khắc Nhu     - 0% 

23.05 Nguyễn Minh Quân     - 0% 

23.06 Nguyễn Văn Hùng     - 0% 

23.07 Nguyễn Thanh Trúc     - 0% 

23.08 Nguyễn Văn Sĩ     - 0% 

23.09 Nguyễn Văn Quới     - 0% 

23.10 Nguyễn Thị Út     - 0% 

23.11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh     - 0% 

23.12 Nguyễn Thị Ngọc Diệu     - 0% 

23.13 Nguyễn Thị Thanh Nga     - 0% 

23.14 Trần Thị Đào     - 0% 

23.15 Dương Thị Hải Sâm     - 0% 

23.16 Huỳnh Thị Thiện     - 0% 

23.17 Bùi Thị Yến Phượng     - 0% 

23.18 Hứa Vĩnh Anh     - 0% 

23.19 Nguyễn Quốc Trưởng     - 0% 

23.20 Nguyễn Tấn Minh     - 0% 

23.21 Trần Văn Sơn     - 0% 
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không 

Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 

 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 

Số phiếu Tỷ lệ Số phiếu Tỷ lệ  

        

 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

Nguyễn Tống Đăng Khoa 
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